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1. Tính cấp thiết của đề tài
Toàn cầu hoá là một quá trình diễn ra trong phạm vi toàn thế giới với sự can dự của mọi quốc gia dân tộc vào trong một hệ thống kinh tế, xã hội thống nhất; với sự hình thành và vận hành một mối liên kết toàn cầu về thương mại. Quá trình liên kết giữa các quốc gia không chỉ diễn ra trên phạm vi toàn cầu mà cả trong khuôn khổ các khu vực khác nhau trên thế giới. Khu vực hoá là sự liên kết và liên minh của các quốc gia có chủ quyền trong phạm vi khu vực.
Nhận thức lại về các giá trị, vai trò và cấu trúc mới của pháp luật trong thời đại toàn cầu hóa, nghiên cứu về các hình thức và cơ chế tương tác, thích nghi và tiếp nhận lẫn nhau của các hệ thống pháp luật đã trở thành một trong những chủ đề trung tâm của các công trình nghiên cứu ở Việt Nam cũng như ở các nước trên thế giới. Đó là lý do của việc lựa chọn đề tài: “Hệ thống pháp luật Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa và hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN” làm đề tài Luận án Tiến sĩ Luật học.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án

2.1. Mục đích nghiên cứu. Mục đích của đề tài Luận án là nghiên cứu những vấn đề lý luận pháp lý về ảnh hưởng của toàn cầu hóa và khu vực hóa, cụ thể hơn là sự hình thành và vận hành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), đối với hệ thống pháp luật Việt Nam để từ đó đề xuất những giải pháp định hướng tiếp tục đổi mới, cải cách hệ thống pháp luật trên cả các bình diện, xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật, xây dựng nhận thức pháp luật
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Tác giả Luận án đặt ra cho mình những nhiệm vụ chủ yếu: Đánh giá khái quát những tính chất, tác động nhiều chiều của quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa đang diễn ra hiện nay; Xác định những kênh tác động của quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa đối với hệ thống pháp luật Việt Nam và từ đó là những yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển tiếp theo của hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu và hội nhập quốc tế.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Đề tài Luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu. Luận án coi vấn đề ảnh hưởng của toàn cầu hóa và khu vực hóa đối với pháp luật, vấn đề toàn cầu hóa pháp luật và những biểu hiện của quá trình đó trong hệ thống pháp luật Việt Nam là đối tượng nghiên cứu trọng tâm.
3.2. Phạm vi nghiên cứu. Phạm vi của nội dung nghiên cứu gồm các vấn đề lý luận về toàn cầu hóa pháp luật, những vấn đề đặt ra trong thực tiễn xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật, xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp luật và đào tạo pháp luật. Phạm vi không gian và thời gian: Luận án nghiên cứu những vấn đề về hệ thống pháp luật Việt Nam trên cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong gần hai thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI khi Việt Nam đã hội nhập toàn diện và sâu rộng vào các quan hệ toàn cầu và khu vực.
4. Cơ sở lý luận và các phương pháp nghiên cứu

4.1. Cơ sở lý luận của đề tài Luận án. Cơ sở lý luận quan trọng nhất của Luận án này là các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, về các giá trị thời đại. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về mở cửa và hội nhập quốc tế, các chiến lược về đổi mới pháp luật và cải cách tư pháp là cơ sở lý luận quan trọng của đề tài Luận án này.
4.2. Các phương pháp nghiên cứu của đề tài Luận án. Tác giả Luận án đã sử dụng các phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử cùng với các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương pháp lịch sử, Phương pháp nghiên cứu hệ thống, Phương pháp nghiên cứu so sánh.

5. Những đóng góp mới về mặt khoa học của Luận án. Điểm có thể được coi là đóng góp mới của Luận án trước hết là việc Luận án là công trình lý luận đầu tiên trong khoa học pháp lý Việt Nam nghiên cứu đồng bộ, toàn diện về sự ảnh hưởng của toàn cầu hóa và khu vực hóa đối với hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm làm rõ những vấn đề pháp lý nẩy sinh trong lý luận về lập pháp, về áp dụng pháp luật và về xây dựng ý thức, văn hóa và pháp luật cũng như đào tạo pháp luật.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Luận án. Ý nghĩa khoa học của đề tài Luận án thể hiện ở những vấn đề lý luận, những khái niệm cơ bản như toàn cầu hóa, khu vực hóa, toàn cầu hóa pháp luật, những giá trị pháp lý toàn cầu, những cơ chế tương tác giữa các hệ thống pháp luật, xác định xu hướng đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam dưới tác động của quá trình toàn cầu hóa. Ý nghĩa thực tiễn của Đề tài là ở chỗ, những kết quả nghiên cứu đề tài có thể được sử dụng vào quá trình xây dựng pháp luật theo hướng xử lý đúng đắn những vấn đề tiếp nhận pháp luật, chuyển hóa pháp luật, tham gia các điều ước quốc tế, đa dạng hóa các nguồn pháp luật, hoàn thiện kỹ năng áp dụng pháp luật, án lệ nước ngoài, các điều ước và tập quán quốc tế của các Thẩm phán, Trọng tài viên. Luận án có thể dùng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về lịch sử và lý luận Nhà nước và pháp luật, Luật quốc tế.

8. Bố cục của Luận án

Cấu trúc của Luận án bao gồm: Lời mở đầu, 4 chương, Kết luận chung và Danh mục tài liệu tham khảo.

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về các vấn đề thuộc Đề tài Luận án

Chương 2: Những vấn đề lý luận về tác động của toàn cầu hóa đối với pháp luật và về toàn cầu hóa pháp luật

Chương 3: Những thay đổi của hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và liên kết khu vực ASEAN
Chương 4: Những vấn đề và giải pháp tiếp tục phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong quá trình toàn cầu hoá và liên kết khu vực ASEAN
Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÁC VẤN ĐỀ 
THUỘC ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1.1. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam về đề tài

1.1.1. Nhận thức và tiếp nhận các giá trị pháp lý trong thời đại toàn cầu hóa

Các nhà khoa học ở nước ta đều thể hiện một quan điểm chung nhìn nhận Nhà nước pháp quyền như một hệ thống các giá trị phổ quát toàn cầu được thực tiễn lịch sử loài người tiến bộ kiểm nghiệm.

Một trong những giá trị toàn cầu và phổ quát của nhân loại là quyền con người. Chính vì vậy, trong bối cảnh của quá trình toàn cầu hóa, giới nghiên cứu khoa học Việt Nam đã tập trung nghiên cứu cao trong hơn một thập niên gần đây về những vấn đề này. Dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của tư duy về những giá trị nhân văn của thời đại, các công trình nghiên cứu khoa học pháp lý ở Việt Nam đã gắn vấn đề quyền con người, quyền công dân với các yêu cầu về xây dựng và hoàn thiện pháp luật, coi đó là chuẩn giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền.

Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã mang lại nhận thức mới về vai trò của các giá trị xã hội như lẽ công bằng, công lý trong việc lý giải và giải quyết những vấn đề pháp lý để từ đó chính thức coi những giá trị đó như những chuẩn mực hành vi pháp lý, kết quả của tư duy đổi mới, cởi mở để tiếp nhận các giá trị tiến bộ của thời đại. Theo GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế, công lý được coi là sự bảo đảm lợi ích và các quyền con người, “là khái niệm tổng hợp về lẽ phải, sự đúng đắn, hợp lý dựa trên nền tảng đạo đức, quyền tự nhiên, sự công bằng – tương xứng trong cách giải quyết các vấn đề của cuộc sống con người”. GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh và PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn đều có chung nhận định rằng, có thể hiểu công lý là một giá trị xã hội với nội dung là sự công bằng và lẽ phải, phù hợp với lợi ích chung, với đạo lý, được xã hội và pháp luật thừa nhận.

1.1.2. Quan niệm về hệ thống pháp luật và nghiên cứu về ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa đối với hệ thống pháp luật Việt Nam
Khi nói về hệ thống pháp luật thường có sự phân biệt hai khái niệm là hệ thống cấu trúc bên trong của pháp luật (quy phạm, chế định pháp luật, ngành luật) và hệ thống pháp luật. Chia sẻ và dựa trên quan điểm tiếp cận này về hệ thống pháp luật, trong các chương tiếp theo, Luận án này sẽ đề cập đến sự thay đổi chủ yếu nhất của hệ thống pháp luật trên thế giới nói chung và của hệ thống pháp luật Việt Nam nói riêng dưới tác động của toàn cầu hóa như: sự thay đổi trong các quy định và chế định pháp luật (đối tượng điều chỉnh pháp luật, phương pháp điều chỉnh pháp luật); các nguồn pháp luật; sự thay đổi trong thực tiễn áp dụng pháp luật, giải thích pháp luật; và sự thay đổi trong tư tưởng pháp lý và nhận thức về pháp luật.

Toàn cầu hóa dẫn đến khả năng chi phối của các yếu tố quốc tế đối với các vấn đề quốc gia, dân tộc, sự chi phối của lợi ích đa dạng, văn hóa đa dạng, không loại trừ khả năng xung đột lợi ích và văn hóa. Trên tinh thần đó, GS.TSKH. Đào Trí Úc đã đi đến nhận định rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa, “tạo ra tính mở của hệ thống pháp luật là điều kiện cần thiết nhằm chủ động bảo đảm sự tương thích của pháp luật trong nước với pháp luật của các quốc gia khác, cũng như của các định chế quốc tế, khu vực và pháp luật quốc tế”.

Các công trình nghiên cứu đã bước đầu làm rõ những vấn đề lý luận về các hiệp định thương mại tự do, phân tích, đánh giá thực tiễn về việc Việt Nam tham gia vào các hiệp định đó và giới thiệu kinh nghiệm của các quốc gia khác, đưa ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, thể chế, pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của người dân mà trước hết là của cộng đồng doanh nghiệp, giúp họ tận dụng tất cả các lợi thế, hạn chế các tác động tiêu cực của thương mại tự do.

1.1.3. Về Cộng đồng Kinh tế ASEAN và ảnh hưởng đối với hệ thống pháp luật Việt Nam

Phản ánh những thách thức của hệ thống pháp luật Việt Nam do sự hình thành và đi vào hoạt động của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã có những công trình nghiên cứu soi sáng những khía cạnh khác nhau của vấn đề đó. Trước hết là những thách thức về thể chế. Các công trình nghiên cứu cũng đã phác họa rõ nhu cầu tương lai của Việt Nam phải có những quy định rõ hơn về việc tự do chu chuyển dòng vốn, về tự do dịch chuyển lao động, về công nhận lẫn nhau.

1.1.4. Về sự tương tác giữa hệ thống pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế và với pháp luật quốc gia khác và yêu cầu đặt ra cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và khu vực hóa.

Nhận thức chung của giới lý luận luật học Việt Nam là: trong bối cảnh toàn cầu hóa và khu vực hóa thì sự tương tác giữa các hệ thống pháp luật là điều tất yếu. GS.TSKH. Đào Trí Úc chỉ ra rằng, lịch sử hình thành và phát triển pháp luật trên thế giới và ở Việt Nam cho thấy sự xích lại gần nhau của các hệ thống pháp luật là một tất yếu khách quan. TS. Nguyễn Sĩ Dũng phân biệt rõ hai khái niệm “chuyển hóa pháp luật” và “nội luật hóa”. Theo tác giả, chuyển hóa pháp luật được tiến hành qua nhiều kênh khác nhau và tác động một cách không chính thức đối với nhiều đối tượng, thẩm thấu vào mỗi chính sách, còn nội luật hóa có tính chính thức cao hơn và là việc đưa một nội dung của pháp luật quốc tế vào văn bản pháp luật trong nước với tính chất như là nghĩa vụ của quốc gia đó. Chuyển hóa pháp luật là việc chủ động trong việc lựa chọn, từ tư tưởng pháp luật cho đến nội dung các quy định, còn nội luật hóa là việc thực hiện theo các điều ước quốc tế. Cũng về vấn đề này, PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa đã chỉ ra một sự đa dạng, phong phú về khái niệm, như: chuyển hóa pháp luật, tiếp nhận pháp luật, du nhập pháp luật, nội luật hóa v.v… với nhiều kênh thúc đẩy trao đổi và tiếp nhận pháp luật, từ giao lưu giữa các học giả, đào tạo luật học mang tính quốc tế, sự cung cấp dịch vụ của các hãng luật toàn cầu, cho tới các hiệp định song phương và đa phương. Theo tác giả, các quan niệm học thuật pháp lý, các nguồn luật, kinh nghiệm lập pháp, cách thức tổ chức thi hành pháp luật, ngôn ngữ pháp luật, thói quen và kinh nghiệm hành nghề … tất cả các giá trị đó đều có thể lan tỏa, có ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

1.2. Tình hình nghiên cứu về đề tài ở nước ngoài

1.2.1. Lý luận về ba mức độ của pháp luật trong thế giới kết nối

Theo các nhà nghiên cứu, trật tự thế giới cũ với vai trò trung tâm của các quốc gia có chủ quyền đã dần dần yếu đi bên cạnh một trật tự thế giới mới khi mà ở đó các quốc gia đều có gương mặt quốc tế và là một nhánh của cái “cây thế giới”; chính sách và pháp luật của từng quốc gia riêng lẻ đã phải song hành và ở một chừng mực nhất định nào đó nhường chỗ cho các quy tắc toàn cầu, khu vực; thị trường toàn cầu sẽ không mang dáng dấp quốc gia, dân tộc.

Một khái niệm để nói về loại pháp luật toàn cầu này được Giáo sư Ralf Michaels thuộc Viện nghiên cứu luật so sánh và luật quốc tế Max Planck (CHLB Đức) đưa ra vào năm 2013 trong bài: “Toàn cầu hóa và pháp luật: Pháp luật ngoài phạm vi Nhà nước” (Globalization and Law: Law Beyond the State). Đó chính là khái niệm “pháp luật ngoài phạm vi quốc gia” (Law Beyond the State).

1.2.2. Về tác động của toàn cầu hóa và khu vực hóa tới hệ thống pháp luật quốc gia

Trước hết, các công trình nghiên cứu đã ghi nhận sự mở rộng phạm vi điều chỉnh của pháp luật. Theo tác giả R.Domingo trong sách “Pháp luật toàn cầu mới” (The New Global Law) xuất bản năm 2011 thì hệ thống được gọi là Luật toàn cầu này bao gồm: 1) Luật quốc tế, 2) Các hệ thống pháp luật quốc gia 3) Hệ thống pháp luật siêu quốc gia, phi quốc gia. Về các đối tượng chịu sự tác động của toàn cầu hóa và khu vực hóa. Các công trình nghiên cứu pháp luật ở nước ngoài đã chỉ ra rằng yếu tố đầu tiên là hoạt động kinh tế, tập trung nhiều nhất là lĩnh vực thương mại toàn cầu, với vai trò của các định chế kinh tế thế giới.
Lĩnh vực tiếp theo tiếp nhận ảnh hưởng lớn của toàn cầu hóa, theo các nhà nghiên cứu nước ngoài, là lĩnh vực quyền con người. Quá trình đó hối thúc các quốc gia tiếp nhận các quy chuẩn về bảo đảm và bảo vệ quyền con người, nhất là đối với những nhóm người được coi là nạn nhân trực tiếp của toàn cầu hóa.

1.2.3. Về những phương thức và cơ chế tiếp nhận, chuyển hóa pháp luật

Các nhà nghiên cứu ở nước ngoài coi quá trình tiếp nhận và chuyển hóa pháp luật quốc gia là một trong những công cụ thể hiện nhu cầu liên kết toàn cầu của các quốc gia và vì vậy đây cũng là một trong những thành tố của toàn cầu hóa.

Theo các nhà nghiên cứu thì phương thức chuyển hóa pháp luật đầu tiên, về mặt lịch sử, là phương thức tiếp nhận các quy phạm, chế định pháp luật. Những hình thức chuyển hóa pháp luật về sau thường diễn ra dưới dạng hài hòa pháp luật, quốc tế hóa và nhất thể hóa các quy phạm và chế định pháp luật. Hài hòa pháp luật là một hình thức tiếp nhận pháp luật nhằm thống nhất, đồng nhất, đưa vào một cách hiểu đối với những quy phạm pháp luật thuộc các hệ thống pháp luật khác nhau, kể cả trong lập pháp lẫn trong thực tiễn áp dụng pháp luật.

1.2.4. Tiếp cận các khía cạnh pháp lý của Cộng đồng kinh tế ASEAN

Trong thời kỳ trước và sau sự ra đời vào năm 2015 của Cộng đồng kinh tế ASEAN đã có một sự quan tâm lớn của cộng đồng khoa học quốc tế về các khía cạnh pháp lý của ASEAN nói chung cũng như của Cộng đồng kinh tế ASEAN nói riêng. Trong số các công trình nghiên cứu về khía cạnh pháp lý của Cộng đồng kinh tế ASEAN có nhiều công trình quan tâm so sánh ASEAN với EU. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh về sự cần thiết xây dựng một khung pháp luật chung gắn hai mức độ: pháp luật của Cộng đồng ASEAN có khả năng ràng buộc lớn, cộng với sự kết nối hợp lý giữa các hệ thống pháp luật của các quốc gia thành viên là điểm đáng chú ý trong các công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài.

Chương 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG 
CỦA TOÀN CẦU HÓA ĐỐI VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ 
VỀ TOÀN CẦU HÓA PHÁP LUẬT

2.1. Toàn cầu hóa - những nhận diện cần thiết cho việc hoạch định chính sách pháp luật

2.1.1. Khái quát về toàn cầu hóa và các lĩnh vực toàn cầu hóa

Xét theo tiến trình lịch sử có thể thấy rằng trên thế giới đã từng có những quá trình diễn ra trong phạm vi toàn cầu, bắt đầu từ thời cổ đại. Một quá trình toàn cầu hóa thực sự chỉ khởi đầu từ thời kỳ phát triển đến mức cao của thị trường tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trong các thế kỷ XII-XVI và nhất là thời kỳ các thế kỷ XVI-XVIII gắn liền với sự tăng trưởng kinh tế, sự phát triển mạnh mẽ về hàng hải và những phát minh mới về địa lý. Toàn cầu hóa trước hết là sự liên kết ở mức độ toàn cầu của các nền kinh tế, từ đó là sự phát triển các mối liên kết về chính trị, quản trị, văn hóa và xã hội diễn ra dưới các hình thức liên kết xuyên quốc gia (transnationalization) và liên kết khu vực (regionalization).

Trong lĩnh vực kinh tế: Đó là sự kết nối các thị trường (thị trường vốn, thị trường nguồn nhân lực, thị trường hàng hóa và dịch vụ). Nếu so với các hình thức hợp tác kinh tế thì liên kết kinh tế trong quá trình toàn cầu hóa là sự liên kết ở mức cao khi mà các nền kinh tế đã trở nên phụ thuộc vào nhau rất cao bởi cùng nằm trong cùng một không gian kinh tế. Toàn cầu hóa về chính trị và quản trị được hiểu là sự lan tỏa trong phạm vi thế giới các phương thức tổ chức và hoạt động của Nhà nước, của các đảng chính trị, các thiết chế xã hội dân sự, trong đó nổi lên là các vấn đề quản trị quốc gia và phát triển xã hội. Toàn cầu hóa về văn hóa được hiểu là sự di chuyển của các tư tưởng, các giá trị trên phạm vi toàn thế giới thông qua việc sử dụng chung các hình thức văn hóa vật thể và phi vật thể. Cùng với toàn cầu hóa về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa đã và đang diễn ra quá trình toàn cầu hóa pháp luật. Đây chính là quá trình hình thành và vận hành không gian pháp luật toàn cầu dựa trên những giá trị, nguyên tắc, yêu cầu chung của quá trình toàn cầu hóa nhằm điều chỉnh nhất quán các quan hệ quốc tế mới, tạo ra khả năng cho sự tương tác thông suốt và hiệu quả giữa các hệ thống pháp luật quốc gia, thúc đẩy điều chỉnh pháp luật và thực tiễn pháp lý ở mỗi nước.
2.1.2. Các đặc trưng chủ yếu của toàn cầu hóa

Những yếu tố chủ yếu chi phối quá trình toàn cầu hóa và đồng thời là những biểu hiện đặc trưng của toàn cầu hóa gồm có: Sự gia tăng và vai trò chi phối của các tập đoàn xuyên quốc gia; Vai trò nổi bật của mạng máy tính toàn cầu – internet; Tăng cường các yêu cầu về tiêu chuẩn hóa; Vai trò của các giá trị và tư tưởng toàn cầu. Trong số các vấn đề thuộc mặt trái của toàn cầu hóa thì đáng chú ý nhất là vấn đề suy giảm sự an toàn của con người về quyền sống và sự thụ động, bị chi phối về hệ tư tưởng và lối sống. Các hiện tượng như chiến tranh sắc tộc, tôn giáo, xung đột khu vực, chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia là hệ quả trực tiếp của những mặt trái mà toàn cầu hóa mang lại.

2.2. Sự thay đổi của hệ thống pháp luật dưới sự tác động của toàn cầu hóa

2.2.1. Sự thay đổi trong đối tượng và phương pháp điều chỉnh pháp luật

Toàn cầu hóa đụng chạm đến những quan hệ xã hội nền tảng nhất về kinh tế, chính trị, quản lý, về văn hóa, xã hội và ý thức, bởi vậy, sự thay đổi một cách cơ bản nhất của đối tượng điều chỉnh pháp luật là điều tất yếu. Tác động đầu tiên của toàn cầu hóa đối với pháp luật là việc các quá trình có tính toàn cầu đã mở rộng hơn bao giờ hết các mối liên kết và các hành vi giao dịch mang tính xuyên quốc gia. Toàn cầu hóa theo dòng chảy chủ lưu và tiến bộ của nó là quá trình lan tỏa toàn cầu các giá trị nhân văn tiến bộ của thời đại. Chính vì vậy, lĩnh vực về phát triển con người và quyền con người đã trở thành đối tượng bảo đảm và bảo vệ của pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia.

Dưới tác động của toàn cầu hóa, một số quan hệ vốn đã tồn tại trước đây nhưng ngày nay đã trở nên gay gắt hơn. Đó là các vấn đề về lao động, an sinh xã hội, môi trường và biến đổi khí hậu.
Một đối tượng điều chỉnh của pháp luật mà trong các giai đoạn phát triển trước đây chưa gây ấn tượng như trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay là vấn đề quản trị tốt gắn liền với dân chủ, công khai và minh bạch. Đây là điều được lý giải bởi yêu cầu ngày càng cao hơn, quyết liệt hơn đối với quản trị về chính trị và kinh tế - xã hội trước các vấn đề rộng lớn và phức tạp hiện nay. Theo hướng đó, trong các lĩnh vực luật Hiến pháp, luật Hành chính của nhiều nước đã xuất hiện những chế định pháp luật mới nhằm hỗ trợ nâng cao tính giải trình (accountability) của các cơ quan công quyền và kiểm soát quyền lực; chế định phân quyền địa phương (decentralization); các thiết chế hiến định độc lập (như cơ quan bầu cử quốc gia, cơ quan chống tham nhũng); các cơ chế quốc gia về quyền con người. Cũng theo hướng công khai, minh bạch và kiểm soát quyền lực pháp luật quốc tế và pháp luật của nhiều quốc gia đã cho thấy một loạt đối tượng điều chỉnh mới nhằm vào vấn đề minh bạch hóa và dân chủ hóa việc quản trị các tập đoàn xuyên quốc gia và của các định chế kinh tế quốc tế.
Khi nói về sự thay đổi trong phương pháp điều chỉnh pháp luật, trước hết có thể thấy rằng, toàn cầu hóa mà trước hết là toàn cầu hóa về kinh tế phản ánh quá trình liên kết trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi. Vì vậy, có thể thấy sự thay đổi rõ rệt trong phương pháp điều chỉnh pháp luật là ở chỗ, phương pháp điều chỉnh theo chiều ngang đã và đang chiếm vị trí nổi trội trong các hệ thống pháp luật hiện đại.

2.2.2. Sự thay đổi trong các nguồn pháp luật

Án lệ và giải thích pháp luật của Tòa án. Dưới ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa các nguồn của pháp luật thực định đã thay đổi diện mạo; ngoài những nguồn (hình thức) kinh điển như văn bản của Nghị viện và của các cơ quan nhà nước khác, hệ thống pháp luật của các quốc gia thuộc hệ thống Dân luật đã từng bước sử dụng rộng rãi các hình thức như án lệ và giải thích pháp luật của Tòa án, các tập quán. Trong khi đó, tại các quốc gia Thông luật, xu hướng coi trọng luật của Nghị viện đã dần dần khá rõ nét.

Quy phạm pháp luật quốc tế. Sự chi phối của quá trình toàn cầu hóa đối với các quan hệ nẩy sinh trong phạm vi quốc gia đã làm nổi bật vai trò chi phối của pháp luật quốc tế trong hệ thống pháp luật quốc gia.

2.2.3. Sự thay đổi trong thực tiễn áp dụng pháp luật và trong giải thích pháp luật

Quá trình hình thành không gian pháp luật toàn cầu dưới ảnh hưởng của toàn cầu hóa không chỉ là yếu tố làm thay đổi các quy định, chế định pháp luật mà còn cả thực tiễn áp dụng pháp luật, đặt ra yêu cầu về năng lực của các thiết chế chủ thể hoạt động áp dụng pháp luật trong việc tiếp cận và vận dụng pháp luật nước ngoài.

Quá trình toàn cầu hóa và liên kết quốc tế tác động đến thực tiễn pháp luật chủ yếu thông qua chế định của tư pháp quốc tế về luật xung đột (conflict law) – tức là trường hợp cơ quan áp dụng pháp luật hoặc các bên trong hợp đồng lựa chọn để áp dụng pháp luật của một quốc gia nhất định theo các tiêu chí về địa điểm ký kết hợp đồng, địa điểm của tài sản. Sở dĩ nói đây là kênh chủ yếu trong việc mở rộng phạm vi áp dụng pháp luật là bởi càng ngày số lượng giao dịch thương mại quốc tế càng lớn và đó là kênh pháp lý để thực hiện tự do thương mại quan trọng nhất.

Pháp luật của nhiều nước có quy định cho phép các cơ quan tài phán sử dụng án lệ của nước ngoài hoặc của khu vực; giải thích pháp luật của Tòa án nước ngoài hoặc của Tòa án khu vực và áp dụng tập quán nước ngoài là những bằng chứng của việc lấy thực tiễn pháp lý nước ngoài để làm căn cứ trong quá trình áp dụng pháp luật. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của các thiết chế áp dụng pháp luật của nhiều quốc gia cũng đã thay đổi nhiều dưới tác động của quá trình tương tác giữa các hệ thống tài phán trong thời đại ngày nay. Ở Liên bang Nga, việc tiếp thu kinh nghiệm phương Tây đã làm thay đổi một cách căn bản hệ thống tư pháp của Nga và các nước Đông Âu.

2.2.4. Sự thay đổi trong nhận thức về pháp luật

Dưới áp lực của toàn cầu hóa và trong quá trình tác động qua lại giữa các hệ thống pháp luật, những quan niệm chung này về pháp luật cũng dần dần thay đổi màu sắc và tính chất, trước hết là thay đổi mức độ cứng nhắc trong nhận thức về pháp luật và từ đó tác động đến cách tiếp cận chính thức của Nhà nước trong các hoạt động làm luật và trong thực tiễn pháp luật. Áp dụng rộng rãi các phương pháp xã hội học, thu hút các chuyên gia, giới khoa học, doanh nhân, nhà quản trị vào quá trình làm luật; áp dụng các phương pháp đánh giá tác động điều chỉnh của pháp luật (Regulatory Impact Assessment – RIA) thể hiện sự thay đổi trong chuyển biến nhận thức từ chỗ pháp luật thuần túy là sản phẩm “độc quyền” của Nhà nước sang nhận thức cho rằng, pháp luật không còn chỉ mang trong mình nó ý chỉ của Nhà nước mà còn phản ánh ý chí, lợi ích của các tầng lớp khác trong xã hội. giải pháp để thúc đẩy hội nhập cộng đồng, thực hiện sự bảo hộ công dân trong quá trình hội nhập là củng cố vai trò, năng lực của Tòa án các quốc gia thành viên theo hai hướng: tăng cường khả năng giải thích các điều ước của ASEAN khi giải quyết các tranh chấp của công dân, doanh nghiệp trong nước với đối tác thuộc một trong các quốc gia thành viên ASEAN; tăng cường khả năng bảo hộ công dân của các cơ quan tư pháp ở mỗi nước.

2.3.Các mối liên hệ của hệ thống pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa

2.3.1. Toàn cầu hóa và sự thay đổi phạm vi quốc gia của pháp luật
Khi nói về phạm vi quốc gia của pháp luật, không thể không trở lại với hai lý thuyết kinh điển về phạm vi quốc gia của pháp luật, đó là lý thuyết về tính nhà nước của pháp luật và lý thuyết về chủ quyền của quốc gia. Về mặt thực tiễn lịch sử thì bước đi đầu tiên nhằm hiện thực hóa chủ quyền quốc gia chính là Hiệp ước Westphalia năm 1648. Nói đến chủ quyền lãnh thổ của một quốc gia là nói đến một phạm trù có khởi nguồn từ Hiệp định Westphalia năm 1648 và đó cũng chính là tên gọi kinh điển: “quan điểm Westphalia về chủ quyền lãnh thổ”. Và với Hiệp định Westphalia năm 1648 thì lần đầu tiên, những tư tưởng về chủ quyền quốc gia từ địa hạt quan điểm đã trở thành hiện thực trong quan hệ quốc tế.
Toàn cầu hóa, khu vực hóa là quá trình phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, dân tộc, khu vực và lĩnh vực. Chính vì lẽ đó mà toàn cầu hóa đã làm mờ đi ranh giới giữa toàn cầu và quốc gia về mặt địa lý. Điều đó cũng thấy rõ hơn trong các giá trị phi vật chất, tài sản trí tuệ (các phát minh, sáng chế, tiềm lực công nghệ, quy trình sản xuất, kinh nghiệm quản trị, kinh doanh, know how v.v…). Biên giới quốc gia của các giá trị và tài sản đó là hết sức tương đối nếu không nói là khó chốt giữ trong phạm vi quốc gia, mặc dù tất cả chúng đều có “quốc tịch” hay “chỉ dẫn địa lý” và được bảo hộ bởi pháp luật của quốc gia, nhưng tính dễ di chuyển của các giá trị và tài sản đó đã làm cho ranh giới quốc gia và lãnh thổ không còn có ý nghĩa đối với chúng. Nói khác đi, sự gia tăng mối tương tác và phụ thuộc lẫn nhau của các quốc gia đã không thể cho phép nói về một chủ quyền quốc gia tuyệt đối, ít nhất là trong những phạm vi, những lĩnh vực chịu sự tác động của toàn cầu hóa, hoặc trong quá trình giải quyết những loại vấn đề mà một quốc gia riêng rẽ sẽ không thể giải quyết được hoặc không mang lại hiệu quả cần thiết.
Những phân tích, đánh giá trên đây về sự tương tác giữa yếu tố quốc gia và yếu tố toàn cầu đã cho phép nhận định rằng toàn cầu hóa đã thực sự tạo ra những tiền đề và điều kiện cho việc mở rộng ra bên ngoài phạm vi quốc gia của pháp luật.

2.3.2. Toàn cầu hóa và mối quan hệ mới của hệ thống pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế

Kể từ khi hình thành hệ thống luật quốc tế thống nhất thì vấn đề về sự liên hệ và tương tác của nó với các hệ thống pháp luật quốc gia luôn luôn được đặt ra và quan điểm về vấn đề này cũng hết sức đa dạng và khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung lại thì đều tập trung ở hai trường phái với hai tên gọi: trường phái nhất nguyên và trường phái nhị nguyên.

Trường phái nhất nguyên quan niệm không có sự khác nhau giữa luật quốc gia và luật quốc tế mà đó chẳng qua là hai yếu tố của một hệ thống. Quan điểm thứ hai của trường phái nhất nguyên đặt luật quốc tế vào vị trí nổi trội so với luật của quốc gia và người đưa ra lập luận chính thống cho quan điểm này chính là nhà luật học người Áo Hans Kelsen. Học thuyết luật quốc tế hiện đại đặt cả luật quốc tế và luật của quốc gia vào trong một không gian pháp luật thống nhất, có đối tượng điều chỉnh, phạm vi ảnh hưởng và vai trò khác nhau nhưng hoàn toàn có thể có sự tương tác, thâm nhập lẫn nhau giữa các quan điểm, nguyên tắc cũng như các chế định và quy phạm pháp luật. Nguyên tắc tương tác đó đã được xác nhận tại Điều 27 Công ước Viên năm 1969 về Luật điều ước quốc tế (Vienna Convention on the Law of Treative). Đó chính là điều kiện cần thiết cho các quan hệ pháp lý quốc tế hiện đại và tiến bộ. Nội hàm của Nguyên tắc Pacta sunt servanda – một nguyên tắc nổi tiếng của luật quốc tế đã được xác định tại Công ước Viên năm 1969 với tính cách là nguyên tắc về hiệu lực của điều ước quốc tế. Điều kiện đầu tiên cho việc thực hiện nguyên tắc Pacta sunt servanda là quốc gia thành viên cần tạo dựng cơ chế thích hợp cho việc thực hiện các quy định của điều ước quốc tế. Theo đó, về mặt lý thuyết, có ba cơ chế phổ biến có thể áp dụng đối với quốc gia, gồm cơ chế chuyển hóa quy phạm luật quốc tế vào trong luật quốc gia (transformation), cơ chế thu hút điều ước quốc tế vào luật quốc gia (incorporation) và cơ chế áp dụng quy phạm luật quốc tế trong hoạt động thực tiện trong nước (implementation).

Nghiên cứu về sự tương tác của luật quốc gia với luật quốc tế đã có cơ sở để thấy được rằng về đối tượng điều chỉnh, nhiều vấn đề trước đây được coi là thuần túy nội bộ quốc gia đã trở thành vấn đề quốc tế và do luật quốc tế điều chỉnh, chẳng hạn như vấn đề quyền con người, vấn đề trách nhiệm hình sự quốc tế. Ở chiều ngược lại, hệ thống pháp luật trong nước cũng thay đổi theo hướng tiếp nhận ngày càng nhiều, dưới nhiều hình thức và cơ chế, các nguyên tắc và quy phạm của luật quốc tế, các tập quán quốc tế, giải thích pháp luật, án lệ và phán quyết của tòa án và các cơ quan tài phán nước ngoài. Vì vậy, hệ thống pháp luật của một quốc gia trên thực tế đã được quốc tế hóa một cách cơ bản mà không thuần túy chỉ là một hệ thống “nội địa”.

Một khía cạnh quan trọng khác của vấn đề về mối quan hệ giữa hệ thống pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế là vấn đề về mối quan hệ giữa Hiến pháp của quốc gia với điều ước quốc tế. Mối quan hệ này được đặt ra bởi xuất phát từ luận đề được thừa nhận chung trên thế giới rằng, Hiến pháp là luật cơ bản của một quốc gia, có vị trí tối thượng trong hệ thống pháp luật, trong khi Công ước Viên năm 1969 ghi nhận về tính trội của điều ước quốc tế so với pháp luật quốc gia.

2.3.3. Sự ra đời của các cấu trúc “xuyên quốc gia” và “siêu quốc gia” và sự hình thành các yếu tố của pháp luật “bên ngoài quốc gia”

Incoterms và UNIDROIT hoặc PICC v.v… nếu nhìn kỹ sẽ không thuộc một bộ phận nào đó của luật quốc tế vì không phải là văn bản ký kết giữa các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế hoặc khu vực - chủ thể của luật quốc tế, và theo lý thuyết về chủ quyền lập pháp như đã phân tích ở trên. Tuy nhiên, pháp luật của quốc gia, một khi quốc gia đó đã tham gia vào các quan hệ thương mại quốc tế, đều mặc nhiên thừa nhận giá trị của các quy chuẩn có tính ràng buộc của những quy tắc này như là nguồn pháp luật của chính mình.
Chủ thể các quan hệ “xuyên quốc gia” ở đây là các thể nhân và pháp nhân luật tư (chủ yếu là các công ty đa quốc gia, các ngân hàng, sàn giao dịch chứng khoán v.v…) của các quốc gia khác nhau trên cơ sở các giao kết hai bên hoặc nhiều bên và từ đó thỏa thuận về những điều kiện, xác lập ra những quy chuẩn cho giao kết trên cơ sở của các nguyên tắc của tự do thương mại. Ngày nay, những kiểu quan hệ như vậy trong giao dịch thương mại quốc tế là rất nhiều và rất đa dạng.

Khác với “pháp luật xuyên quốc gia” khi mà các bên trong những quan hệ quốc tế với nhau như các công ty đa quốc gia, các ngân hàng xuyên quốc gia tự mình xác lập ra những quy tắc ứng xử với tính cách là những “luật chơi chung” nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của luật quốc gia cũng như luật quốc tế, “pháp luật siêu quốc gia” luôn luôn là sản phẩm của một sự liên kết có chủ đích của các quốc gia theo khu vực lãnh thổ và thể hiện rõ nét tính kết nối giữa chủ quyền quốc gia với thẩm quyền của liên minh cũng như thẩm quyền của các thiết chế quản lý của nó, trong đó các yếu tố như “tự hạn chế chủ quyền”, “chuyển giao thẩm quyền pháp lý” của quốc gia thành viên cho liên minh, “tính bắt buộc” của pháp luật Liên minh và “tính hiệu lực trực tiếp” của pháp luật Liên minh là những đặc điểm quan trọng nhất của thứ pháp luật được gọi là pháp luật siêu quốc gia.

2.3.4. Liên kết khu vực ASEAN và đặc điểm, tính chất, vai trò của pháp luật ASEAN trong quá trình hội nhập khu vực

Nếu đối chiếu với tính chất của hai vectơ liên kết quốc tế trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay thì liên kết khu vực ASEAN hoàn toàn nằm trong phạm vi của vectơ toàn cầu hóa gián tiếp. Để có thể đánh giá được mức độ liên quan giữa quá trình liên kết khu vực ASEAN với hệ thống pháp luật Việt Nam thiết nghĩ, cần tiếp cận vấn đề ASEAN theo ba nội dung chủ yếu là: i) bản chất pháp lý của ASEAN, ii) khung pháp luật của ASEAN, iii) cơ chế tương tác của khung pháp luật ASEAN với hệ thống pháp luật các quốc gia thành viên. Có thể khẳng định rằng, xét theo bản chất pháp lý thì ASEAN vẫn là một tổ chức quốc tế liên chính phủ. Hiến chương ASEAN năm 2007 cũng đã không có hàm ý coi ASEAN là một tổ chức “siêu quốc gia” bởi theo các cơ chế mà Hiến chương đã quy định thì mọi quyết định ở đây là phụ thuộc vào các chính phủ và nằm trong tay chính phủ các quốc gia thành viên.

Nói về khung pháp luật của ASEAN với tính cách là một tổ chức quốc tế thì ngoài Hiến chương ASEAN và các hiệp định đã nêu trên thì cần phải kể thêm về một dạng “luật mềm” của ASEAN - đó là hình thức thỏa thuận công nhận lẫn nhau (Mutual Recognition Agreements – MRAs) về các tiêu chuẩn - một phương thức quốc tế hóa pháp luật rất phổ biến trong thời đại toàn cầu hóa và khu vực hóa.

Đặc trưng của ASEAN với tính cách là một tổ chức quốc tế liên chính phủ mà chưa phải là một tổ chức quốc tế có tính siêu quốc gia, có thể tóm lược trong ba yếu tố: thể chế lỏng lẻo, thiếu khung pháp luật chung với tính cách là hệ thống, hay là khung pháp luật ASEAN; thiếu cơ chế giải quyết tranh chấp có hiệu lực bắt buộc chung. Vì vậy, không có các chuẩn mực trong việc giải thích và áp dụng các quy định của ASEAN.

2.3.5. Toàn cầu hóa và sự chuyển hóa pháp luật nước ngoài vào hệ thống pháp luật của quốc gia
Trong lý luận pháp luật hiện đại, quá trình tương tác, ảnh hưởng và tiếp nhận lẫn nhau giữa các hệ thống pháp luật được gọi là quá trình chuyển hóa pháp luật (legal transplant). Một số khái niệm đồng nghĩa cũng được sử dụng với một vài sự khác nhau không lớn, gồm các từ ngữ như “du nhập pháp luật”, “cấy ghép pháp luật”, “tham khảo luật nước ngoài” v.v… Có thể nói một cách khái quát nhất rằng chuyển hóa pháp luật là quá trình chuyển hóa một chính sách pháp luật, hay một khái niệm, ý tưởng pháp luật, quy phạm pháp luật, chế định pháp luật cũng như các giải pháp lập pháp hay áp dụng pháp luật từ một hệ thống pháp lý này sang một hệ thống pháp lý khác.

Từ những cách tiếp cận trên đây có thể nhận thấy rằng, xuất phát từ nhu cầu điều chỉnh pháp luật và đánh giá đúng khả năng áp dụng, bất kỳ thành tố, cấu trúc nào của một hệ thống pháp luật cũng có thể là đối tượng của việc chuyển hóa và tiếp nhận, vay mượn pháp luật: Chuyển hóa, tiếp nhận các thuật ngữ, khái niệm pháp lý; chuyển hóa và tiếp nhận các chế định pháp luật; chuyển hóa, tiếp thu kinh nghiệm trong cách giải thích pháp luật, kinh nghiệm xét xử.
Chuyển hóa pháp luật thông qua các hình thức đã nêu và phân tích trên đây là những kênh chuyển hóa chính thức của Nhà nước thông qua các hoạt động lập pháp và áp dụng pháp luật. Trong khi đó, trong thực tiễn hoạt động thương mại, đầu tư diễn ra hàng ngày, hàng giờ thì sự thừa nhận, tiếp nhận pháp luật của một nước khác lại diễn ra thường xuyên hơn và thực tế hơn với chủ thể là các thể nhân và pháp nhân pháp luật tư.

Việc áp dụng pháp luật của quốc gia khác trong các giao dịch thương mại và trong giải quyết tranh chấp thương mại được thực hiện thông qua một chế định quan trọng của tư pháp quốc tế là áp dụng quy phạm pháp luật xung đột (the Conflict of Laws) trong các giao dịch tư pháp quốc tế liên quan đến nhiều nền tài phán khác nhau giữa các thể nhân và pháp nhân thuộc nhiều quốc gia khác nhau cũng như trong việc giải quyết tranh chấp giữa các chủ thể đó, được thể hiện bằng các hình thức: thông qua quy tắc về quyền lựa chọn của các bên hợp đồng hoặc của cơ quan tài phán (Tòa án, Trọng tài) về luật áp dụng; thông qua việc lựa chọn luật áp dụng đối với các nghĩa vụ và trong trường hợp thay đổi các bên giao dịch v.v …

Chương 3

NHỮNG THAY ĐỔI CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 
TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ LIÊN KẾT KHU VỰC ASEAN

3.1. Sự thay đổi trong các lĩnh vực điều chỉnh pháp luật

3.3.1. Sự thay đổi trong hoạt động xây dựng pháp luật

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về hoạt động xây dựng pháp luật như một khâu quan trọng của thực tiễn pháp luật]. Theo đó, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động xây dựng pháp luật như hoạt động nghiên cứu chính sách trong xây dựng pháp luật, quy trình xây dựng pháp luật, vấn đề chủ thể sáng kiến lập pháp, vấn đề ủy quyền lập pháp, mối liên hệ giữa việc ban hành luật và ban hành văn bản dưới luật, hướng dẫn và giải thích pháp luật; mối liên hệ giữa các công đoạn trong quy trình lập pháp (soạn thảo, trình dự án luật, thẩm tra dự án, chỉnh lý, thảo luận, thông qua dự án luật v.v…). Đặc biệt, trong những năm gần đây, yêu cầu về hiệu quả điều chỉnh pháp luật và mối liên hệ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật đã được đặt ra trong các công trình nghiên cứu với phương châm không chỉ “đưa pháp luật vào cuộc sống” mà còn “đưa cuộc sống vào pháp luật”, hoạt động xây dựng pháp luật còn được xem xét từ góc độ kỹ thuật lập pháp. Chẳng hạn, đã có nhiều ý kiến đặt ra xung quanh khả năng ban hành một luật để sửa đổi một lúc nhiều luật khác, vấn đề chống “luật ống”, “luật khung”, “nghị định không đầu” v.v… Tóm lại, xây dựng pháp luật là vấn đề rộng lớn, nhiều phương diện để tiếp cận, liên quan đến nhiều lĩnh vực hoạt động của Nhà nước và xã hội.

3.1.1. Sự thay đổi trong các lĩnh vực pháp luật dân sự, kinh doanh - thương mại

Xét từ góc độ tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế có thể nói rằng, sự thay đổi và phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam trong thời kỳ đổi mới là nhằm tiếp cận với các chuẩn mực quan hệ pháp lý trong việc bảo đảm quyền tự do của con người về tài sản và về nhân thân làm nền tảng cho sự phát triển, mở cửa và hội nhập.
Về chế định hợp đồng dân sự. Trong luật dân sự, vấn đề hình thức hợp đồng được coi là một trong những đặc trưng quan trọng. Tuy nhiên, trong thời đại Công nghiệp 4.0 và thương mại xuyên biên giới thì các giao dịch dân sự thông qua hợp đồng điện tử hay nói rộng hơn là thương mại điện tử ngày càng phổ biến.

Lĩnh vực kinh tế quốc tế được coi là trung tâm của quá trình liên kết kinh tế quốc tế và khu vực. Có thể nói quá trình đổi mới pháp luật trong lĩnh vực này bắt đầu từ chủ trương ký kết Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (năm 2000) và đặc biệt là chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đưa Việt Nam gia nhập thị trường toàn cầu nhằm vừa bảo đảm lợi ích quốc gia vừa bảo đảm phù hợp với môi trường pháp lý quốc tế.
Nhiều thuật ngữ, khái niệm pháp luật mới đã được đưa vào hệ thống thuật ngữ pháp lý Việt nam và trở nên quen thuộc trong đời sống pháp lý, trước hết là khái niệm trong các lĩnh vực hoạt động thương mại như: thương mại, thương mại hàng hóa; hàng hóa, xuất xứ hàng hóa; dịch vụ, thương mại dịch vụ; các quy chế như “đãi ngộ tối huệ quốc” (Most Favoured Nation - MFN), “bảo lưu MFN” (Most Favoured Nation Treatment Principle), “đối xử quốc gia” (National Treatment - NT), nguyên tắc tiếp cận thị trường (hay là mở cửa thị trường) (market access – MA); thuế quan và rào cản phi thuế quan (obbreviation for non-tariff barrier – NTB) v.v…

Cùng với hoạt động rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến thương mại quốc tế là việc gia nhập một loạt các định chế thương mại quốc tế như Tổ chức Hải quan thế giới – WCO (năm 1993), Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới – WIPO (năm 1976) v.v… và gia nhập các điều ước quốc tế như Công ước Berne về sở hữu trí tuệ (năm 2004) và các công ước khác về sở hữu trí tuệ được liệt kê trong Hiệp định TRIPS/WTO.

Luật đầu tư cũng đã tạo nền tảng pháp lý phù hợp với thông lệ quốc tế trong việc tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận bình đẳng các cơ hội đầu tư, nguồn lực đầu tư (như tín dụng, ngoại tệ, đất đai, tài nguyên), tiếp cận các thông tin, pháp luật, chính sách, các dữ liệu cơ bản của nền kinh tế quốc dân.

3.1.2. Lĩnh vực pháp luật về an ninh con người, an sinh xã hội; lao động và việc làm

Nhà nước Việt Nam đã chú trọng đổi mới mạnh mẽ các chính sách và pháp luật về xã hội, tham gia hầu hết các điều ước quốc tế trong lĩnh vực này. Công ước quốc tế về quyền trẻ em được LHQ thông qua ngày 20/11/1989 thì chỉ 3 tháng sau, vào ngày 20/2/1990 Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Công ước này và Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Châu Á và quốc gia thứ hai trên thế giới tham gia Công ước.
Kể từ năm 1919 đến nay, Tổ chức lao động quốc tế đã ban hành hơn 200 công ước thể hiện quan điểm của cộng đồng quốc tế về những nguyên tắc và tiêu chuẩn cơ bản nhất trong quan hệ lao động. Trong số đó, 8 điều ước có ý nghĩa hết sức quan trọng đòi hỏi các quốc gia thành viên phải tuân thủ và Việt Nam cũng là thành viên. Đó là: Công ước số 29 và số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức và bắt buộc, Công ước 138 và 182 về “tuổi lao động tối thiểu và về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất; Công ước 98 về quyền tổ chức và thương lượng tập thể, Công ước 10 và 111 về xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp.

Một trong những biểu hiện của toàn cầu hóa là sự dịch chuyển lao động. Là hiện tượng toàn cầu, bởi sự gia tăng ngày càng nhiều và đa dạng, phức tạp số lượng người di trú đã trở thành vấn đề của cả cộng động quốc tế và liên quan đến hầu hết các khu vực và quốc gia trên thế giới. Ngày 29/11/2006, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đây là hai văn bản pháp luật quan trọng nhất của Việt Nam về vấn đề người lao động di trú.

3.1.3. Lĩnh vực pháp luật về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Trong số các vấn đề xã hội toàn cầu thì vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên của con người đã trở thành một định hướng hành động toàn cầu. Khía cạnh pháp lý của vấn đề lớn này bao gồm những hướng điều chỉnh pháp luật, thực thi pháp luật, tăng cường hiểu biết pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến bảo vệ an ninh sinh thái toàn cầu, bảo toàn và bảo vệ môi trường tự nhiên, sử dụng có hiệu quả và hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Là quốc gia thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong nhiều năm qua, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách, đổi mới pháp luật, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

3.1.4. Lĩnh vực luật Hiến pháp, luật Hành chính

Trong lĩnh vực Luật Hiến pháp. Nếu trở lại với thời kỳ trước đổi mới có thể thấy được một điểm quan trọng khác của thời kỳ đổi mới trong hệ thống pháp lý Việt Nam với việc tiếp thu các giá trị tư tưởng toàn cầu đó là tư tưởng lập hiến - một hợp phần của tư tưởng Nhà nước pháp quyền. Hiến pháp năm 2013 đã đánh dấu sự thay đổi trong một loạt các quy phạm, chế định, trước hết là chế định quyền con người.
Nói đến những yếu tố của chủ nghĩa hiến pháp hiện đại có sức lan tỏa toàn cầu trong thời đại ngày nay, không thể không nói đến tư tưởng về tổ chức quyền lực nhà nước một cách dân chủ, bảo đảm sự tham gia chính trị của người dân. Do đó, có thể nhận thấy sự chuyển biến tích cực của lĩnh vực Luật Hiến pháp Việt Nam khi lần đầu tiên các hình thức dân chủ trực tiếp được đặt lên vị trí trang trọng (Điều 6 Hiến pháp 2013).

Quan hệ phân quyền theo chiều ngang được xác lập theo nguyên tắc “quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp (Khoản 3 Điều 2 Hiến pháp). Trong khi đó, theo chiều dọc, lần đầu tiên chính quyền địa phương được xác định như là một thiết chế thống nhất gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (Điều 111 Hiến pháp năm 2013). Có thể nói rằng, bằng con đường tiếp cận vấn đề phân quyền cho địa phương (decentralization), Hiến pháp và pháp luật Việt Nam đã thực sự bắt nhịp với một xu hướng, một trào lưu rộng khắp trên thế giới.

Trong số những giá trị dân chủ của thời đại, bản thân chủ nghĩa hiến pháp là một giá trị to lớn. Vì vậy, nói về sự thay đổi trong Luật Hiến pháp Việt Nam không thể không nói đến nhận thức mới về vị trí và vai trò của Hiến pháp và ý thức về thượng tôn Hiến pháp trong những năm gần đây.

Pháp luật hành chính của Việt Nam trong hơn một thập niên trở lại đây đã có những đổi mới theo hướng công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của thời đại. Hệ thống các văn bản pháp luật làm cơ sở cho việc thực hiện chủ trương lớn đó của Đàng và Nhà nước là các quy định rất rõ ràng của Hiến pháp, của các đạo luật như Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật Thanh tra năm 2010, Luật Khiếu nại (năm 2011), Luật Tố cáo (năm 2018), Luật Tiếp công dân (năm 2013), Luật Tố tụng hành chính (năm 2010), Luật Phòng, chống tham nhũng (năm 2018), Luật Báo chí (năm 2016), Luật Tiếp cận thông tin (năm 2016); Nghị định số 90/2013 ngày 8/8/2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao v.v… Hướng phát triển thứ hai của pháp luật hành chính Việt Nam dưới tác động tích cực của toàn cầu hóa là tạo ra những cơ sở pháp lý cho việc xây dựng nền hành chính kiến tạo, phát triển trong khuôn khổ của nền hành chính phục vụ.

3.1.5. Lĩnh vực luật Hình sự và Tố tụng hình sự

Trong pháp luật hình sự. Ở phương diện thứ nhất, có thể thấy rõ rằng, sự tác động của các hiện tượng toàn cầu đã làm thay đổi cấu trúc tội phạm, trong đó có những loại tội mới chưa từng có ở Việt Nam hoặc các tội phạm xuyên quốc gia và theo đó là sự phản ứng nhanh nhạy của pháp luật Việt Nam bảo đảm thích ứng và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm này, bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế trong lĩnh vực phòng chống tội phạm. Ở phương diện thứ hai, dưới tác động của những tư tưởng tiến bộ và giá trị phổ biến toàn cầu mà như đã nêu ở phần trên của Luận án là tư tưởng nhân đạo, pháp quyền, các giá trị cần được tăng cường bảo vệ như quyền con người, công bằng và công lý, pháp luật hình sự và tố tụng hình sự đã có những thay đổi theo hướng nhân đạo hóa trách nhiệm hình sự, hình phạt, thi hành án hình sự, quy định chặt chẽ và minh bạch các thủ tục tố tụng để phòng, chống lạm dụng các quyền tố tụng dẫn đến oan, sai; tiếp thu các yếu tố tố tụng công bằng, bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người dân.

Trong tố tụng hình sự. Xu hướng xác lập những hình thức tố tụng công bằng nhằm thỏa mãn nhu cầu thực hiện quyền tiếp cận công lý và bảo vệ công lý cho người dân đã được pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam tiếp cận mạnh mẽ trong những năm gần đây trên cơ sở chủ trương cải cách tư pháp và những quy định có tính vượt trội của Hiến pháp năm 2013 thông qua việc tiếp cận và ghi nhận những nguyên tắc được coi là có vai trò xoay chuyển tính chất và định hướng của mô hình tố tụng hình sự Việt Nam. Đó là nguyên tắc suy đoán vô tội và nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự.

3.2. Sự thay đổi trong phương pháp điều chỉnh và cấu trúc điều chỉnh của pháp luật

3.2.1. Sự thay đổi trong phương pháp điều chỉnh pháp luật

Trong cấu trúc của hệ thống pháp luật Việt Nam cũng đã ngày càng có nhiều các tổ hợp pháp luật điều chỉnh một cách tổng hợp những quan hệ mới, chẳng hạn như pháp luật về đất đai, pháp luật an sinh xã hội bao gồm trong đó pháp luật về bảo hiểm xã hội, về ưu đãi xã hội, pháp luật về bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa; pháp luật về giáo dục, về y tế, về khoa học và công nghệ. Ví dụ điển hình nhất của “yếu tố tư trong luật hành chính là chế định hợp đồng hành chính”.

3.2.2. Sự thay đổi trong cấu trúc điều chỉnh pháp luật

Nếu xem xét từ góc độ so sánh và góc độ thay đổi trong cấu trúc như vậy thì việc trong hệ thống pháp luật Việt Nam càng ngày càng có nhiều hơn các hình thức tố tụng tư pháp là một điều hoàn toàn phù hợp, khi Hiến pháp tuyên bố Nhà nước Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN (Điều 2) và việc “công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân” đã được đặt lên vị trí ưu tiên của việc điều chỉnh pháp luật. Vì thế, Nghị quyết số 49 nêu trên của Bộ Chính trị đã chỉ rõ một nhiệm vụ quan trọng trong cải cách tư pháp là coi trọng hoàn thiện các thủ tục tố tụng tư pháp. Từ đó, trong hệ thống pháp luật Việt Nam pháp luật tố tụng đã dần dần có vị trí xứng đáng.

3.3. Sự thay đổi trong thực tiễn pháp luật

3.3.1. Sự thay đổi trong hoạt động xây dựng pháp luật

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về hoạt động xây dựng pháp luật như một khâu quan trọng của thực tiễn pháp luật. Đặc biệt, trong những năm gần đây, yêu cầu về hiệu quả điều chỉnh pháp luật và mối liên hệ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật đã được đặt ra trong các công trình nghiên cứu với phương châm không chỉ “đưa pháp luật vào cuộc sống” mà còn “đưa cuộc sống vào pháp luật”, hoạt động xây dựng pháp luật còn được xem xét từ góc độ kỹ thuật lập pháp. Chẳng hạn, đã có nhiều ý kiến đặt ra xung quanh khả năng ban hành một luật để sửa đổi một lúc nhiều luật khác, vấn đề chống “luật ống”, “luật khung”, “nghị định không đầu” v.v… Tóm lại, xây dựng pháp luật là vấn đề rộng lớn, nhiều phương diện để tiếp cận, liên quan đến nhiều lĩnh vực hoạt động của Nhà nước và xã hội.

3.3.2. Sự thay đổi trong vị trí, vai trò của Tòa án và của thực tiễn xét xử

Sự thay đổi đã thực sự diễn ra không chỉ trong tư duy về pháp luật mà cả trong thực tiễn pháp luật theo hướng đưa hệ thống pháp luật gần hơn với thực tiễn cuộc sống. Bằng chứng là kể từ khi Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 được Quốc hội ban hành, hoạt động phát triển và áp dụng án lệ đã được triển khai một cách tích cực. Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ban hành 3 nghị quyết về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.
Việc sử dụng án lệ, các nguồn luật như tập quán, những nguyên tắc cơ bản của pháp luật và lẽ công bằng càng đòi hỏi nhiều hơn việc bảo đảm sự độc lập của Tòa án, ý thức, năng lực chuyên môn, trách nhiệm nghề nghiệp cao của Thẩm phán khi lấy “tư tưởng chung về công lý” làm điểm tựa cho các quyết định của mình.
3.3.3. Sự thay đổi trong hoạt động giải thích pháp luật

Toàn cầu hóa đã làm thay đổi mối liên hệ giữa pháp luật của một quốc gia với luật quốc tế và làm gia tăng sự tương tác giữa các hệ thống pháp luật. Kết quả là khi nhìn nhận về hệ thống pháp luật của một quốc gia thì không thể chỉ nhìn vào các quy định pháp luật do quốc gia đó “làm ra” mà đó còn là các điều ước quốc tế, các nguyên tắc cơ bản và quy phạm phổ biến của pháp luật quốc tế, pháp luật của các quốc gia khác trong trường hợp áp dụng quy phạm xung đột; bản thân pháp luật quốc gia cũng càng ngày càng có tính quốc tế cao qua quá trình chuyển tiếp pháp luật (nội luật hóa, cấy ghép, vay mượn pháp luật). Rõ ràng là tính phức tạp của hệ thống pháp luật càng ngày càng nói lên tính phức tạp và tầm quan trọng của hoạt động giải thích pháp luật.

Một kênh giải thích pháp luật chính thức khác là giải thích của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Khoản 7 của Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật xếp Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC vào danh mục của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam và Điều 21 của Luật này xác định rằng, Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành nghị quyết để hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử thông qua tổng kết việc áp dụng pháp luật, giám đốc xét xử.

3.3.4. Áp dụng thủ tục xét xử trực tuyến

Những thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0 được coi vừa là đặc trưng của toàn cầu hóa vừa là tác nhân thúc đẩy các quá trình khác của toàn cầu hóa. Ngay từ năm 2005 Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đã đặt ra yêu cầu “tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tư pháp”. Các thủ tục tư pháp trực tuyến, Tòa án điện tử (e. Court) ở Việt Nam đã dần dần hình thành trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư” và khi mà Việt Nam đã là quốc gia nằm trong số top 3 ASEAN về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Trong lĩnh vực tư pháp hình sự, việc áp dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 vào một số thủ tục tố tụng đã được Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 ghi nhận. Trước hết, đó là trong quá trình thu thập chứng cứ và chứng minh tội phạm: khoản c Điều 87 của Bộ luật đã coi dữ liệu điện tử là một nguồn chứng cứ. Theo quy định tại Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì dữ liệu điện tử được hiểu là ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự được tạo ra, lưu trữ, truyền đi hoặc nhận được bởi phương tiện điện tử.
3.3.5. Áp dụng quy phạm pháp luật xung đột
Áp dụng chế định quy phạm pháp luật xung đột - một hiện tượng tiêu biểu của tư pháp quốc tế của nước ta trong thời kỳ mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế. Nội dung chủ đạo của chế định này là quy định về khả năng của các bên giao dịch thương mại tìm luật của một quốc gia để áp dụng cho việc điều chỉnh giao dịch của mình, kể cả luật để giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Sự tự mở rộng phạm vi của pháp luật thông qua thực tiễn giao kết dân sự - thương mại có yếu tố nước ngoài là một biểu hiện rất rõ nét của tính toàn cầu hoặc có thể nói là tính “phi biên giới” của pháp luật. Rất nhiều quy định của pháp luật Việt Nam đã đặt ra những kênh liên kết pháp luật trước ta với pháp luật của các quốc gia khác và đòi hỏi các thiết chế áp dụng pháp luật cũng như các thể nhân và pháp nhân phải thích nghi với điều kiện mới này. Ví dụ, Điều 677 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Việc phân loại tài sản là động sản, bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản” hoặc “Giám hộ được xác định theo pháp luật của nước nơi người được giám hộ cư trú” (Điều 682 Bộ luật Dân sự) v.v…
3.4. Xác lập cơ chế tương thích của hệ thống pháp luật Việt Nam với các Điều ước quốc tế

Để xử lý tốt các yêu cầu về bảo đảm tính phù hợp của hệ thống pháp luật Việt Nam đối với các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế, năm 2005 Nhà nước ta đã gia nhập Công ước Viên năm 1969 về Luật các điều ước quốc tế (Vienna Convention of the Law of Treaties). Năm 2005 Nhà nước Việt Nam liền ngay sau đó đã ban hành Luật về ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế và năm 2016 đã bổ sung, sửa đổi và đổi tên là Luật Điều ước quốc tế, với cam kết thực hiện nguyên tắc chủ đạo của Công ước: nguyên tắc Pacta sunt servanda. Đồng thời, Bộ luật dân sự năm 2015 đã lần đầu tiên ghi nhận một trong những yếu tố quan trọng của nguyên tắc về tính trội của điều ước quốc tế: “Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế” (Điều 4). Nguyên tắc cốt lõi này đã được quy định tại các văn bản pháp luật khác, nhất là trong các lĩnh vực có yếu tố nước ngoài như Luật Đầu tư 2014, Luật Đầu tư công 2019.
3.5. Những chuyển biến trong nhận thức về pháp luật và về nguồn pháp luật

Sự tiếp thu tư tưởng và yêu cầu của Nhà nước pháp quyền như là một tư tưởng và giá trị thời đại toàn cầu đã thúc đẩy quá trình nhận thức lại về tương quan Nhà nước và pháp luật. Theo đó, pháp luật được hiểu là những chuẩn mực và thước đo giá trị công bằng và quyền con người mà Nhà nước có trách nhiệm công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm (Điều 14 Hiến pháp năm 2013). Trong bối cảnh đó đã không thể tồn tại các chế định về khả năng của Nhà nước “vượt” ra khỏi khuôn khổ của pháp luật như những cơ chế đặc biệt trước đây.

Biểu hiện tiếp theo của việc thay đổi nhận thức về mối quan hệ Nhà nước - pháp luật là Nhà nước đã không còn đứng ở vị trí chủ thể duy nhất của các chuẩn giá trị được “đưa lên thành luật” mà đã có sự thừa nhận các chuẩn giá trị xã hội khác như lẽ công bằng, tập quán, án lệ của Tòa án là những cơ sở để đánh giá hành vi pháp lý của con người và xác định trách nhiệm của Nhà nước.

Chương 4

NHỮNG VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HÓA VÀ LIÊN KẾT KHU VỰC ASEAN
4.1. Quan điểm tiếp cận việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

4.1.1. Về các giai đoạn đổi mới hệ thống pháp luật Việt Nam

Vào dịp tổng kết 30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2016), Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã xuất bản cuốn sách: “Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016)”. Tại văn kiện này, một nhiệm vụ đã đặt ra là tiến hành đánh giá kết quả thực hiện hai nghị quyết quan trọng của Bộ chính trị năm 2005 là Nghị quyết số 48 “Về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020” và Nghị quyết số 49 “Về Chiến lược cải cách tư pháp”, trên cơ sở đó xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng chiến lược và các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới.

4.1.2. Xây dựng quan điểm lý luận về đổi mới hệ thống pháp luật
Một chiến lược để tiếp tục đổi mới và phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong giai đoạn mới, một mặt cần kế thừa các quan điểm và giá trị nền tảng được hiến định năm 2013, mặt khác, chiến lược mới cần định hướng phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam phù hợp hơn và tương tác uyển chuyển hơn với các yếu tố của pháp luật toàn cầu.
4.2. Điều chỉnh pháp luật đối với những lĩnh vực chịu sự tác động lớn của toàn cầu hóa, bảo đảm yêu cầu của hội nhập quốc tế và khu vực

4.2.1. Hoàn thiện các quy định pháp luật dân sự - thương mại về thương mại điện tử theo hướng hội nhập pháp luật

Nếu như việc ban hành Luật Giao dịch điện từ đã đưa vấn đề giao dịch điện tử lên mức độ điều chỉnh cao thì lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam cho đến nay vẫn đang được điều chỉnh bởi các văn bản dưới luật. Qua đó, thấy rõ một nhu cầu cần ban hành một đạo luật về Thương mại điện tử nhằm điều chỉnh một cách nhất quán và ở mức độ cao hơn các vấn đề hoạt động thương mại điện tử. Việc ban hành văn bản pháp luật như vậy hoàn toàn tương xứng với mức độ phát triển của một lĩnh vực đã trở nên phổ biến trong đời sống xã hội nước ta khi mà các con số đã cho thấy rõ hình hài một lĩnh vực kinh tế được gọi là “kinh tế số” hoặc “kinh tế điện tử”. Về tính chất, nền kinh tế điện tử, thương mại điện tử bản thân nó là phi biên giới.
4.2.2. Hoàn thiện pháp luật về an ninh con người, về lao động, việc làm

Trong lĩnh vực lao động, việc làm, vấn đề bảo vệ quyền lợi của người lao động thuộc các loại hình lao động khác nhau đang được đặt ra một cách bức xúc bởi thị trường lao động đang ngày càng đa dạng và phức tạp, không thuần nhất như trước đây. Tình hình đó đã đặt ra những vấn đề mới đối với pháp luật về lao động, bởi Bộ luật lao động hiện hành và các văn bản dưới luật còn bỏ ngỏ những vấn đề ngày càng bức xúc này. Chằng hạn, Điều 8 của Bộ luật lao động năm 2015 xác định về “các hành vi bị nghiêm cấm” thì trong số 8 hành vi được nêu đã không có các hành vi như thực tế vừa xảy ra ở trên. Cả Bộ luật chỉ có một điều duy nhất (Điều 168) nói về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và hết sức chung chung.

4.2.3. Các lĩnh vực luật hiến pháp, luật hành chính - công vụ
Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới luật bầu cử nhằm khẳng định trên thực tế tư tưởng về chủ quyền nhân dân, cũng như tư tưởng về công bằng xã hội, các quyền tự do đã được hiến định. Bầu cử luôn luôn là chế định dân chủ quan trọng và cốt lõi đối với việc bảo đảm công bằng lợi ích và đồng thuận xã hội. Nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử là nguyên tắc trụ cột của chế đô bầu cử ở Việt Nam. Nguyên tắc tự do trong bầu cử ở Việt Nam đã từng được hiến định trong Hiến pháp năm 1946 (Điều thứ 17). Vì vậy, pháp luật về bầu cử cần được đổi mới theo hướng trở lại với nguyên tắc tự do của Hiến pháp năm 1946 (Điều thứ 17) trong việc lựa chọn đại biểu cho nhân dân.

Cũng như đối với chế định bầu cử, các chế định trưng cầu ý dân, bãi nhiệm đại biểu dân cử là những chế định về các quyền và tự do về chính trị đã có những bước tiến mới trong thời gian qua.

Trong khi Hiến pháp năm 2013 không hạn chế mức độ của tầm quan trọng của vấn đề trưng cầu ý dân, thì Luật trưng cầu ý dân chỉ hạn chế việc tổ chức trưng cầu về những vấn đề “đặc biệt quan trọng” (Điều 6) và bản thân Điều 6 này cũng mâu thuẫn với chính quy định tại Điều 3 của Luật này khi điều này giải thích về khái niệm trưng cầu ý dân. Tác giả Luận án cho rằng sự thu hẹp khả năng tổ chức trưng cầu ý dân theo các Điều 6 và 7 của Luật trưng cầu ý dân năm 2015 là chưa phù hợp với quy định của Hiến pháp: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”.

Trong lĩnh vực hành chính và công vụ thì bảo đảm quyền tiếp cận công vụ là điều kiện cần thiết đối với việc bảo đảm công bằng và quyền chính trị quan trọng của công dân, thực hiện yêu cầu về quản trị tốt. Hiến pháp quy định “công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội”. (Điều 28).

4.3. Những vấn đề đặt ra trong thực tiễn pháp luật

4.3.1. Hoàn thiện cơ chế và thủ tục áp dụng án lệ, tập quán và lẽ công bằng

Ở Việt Nam hiện nay, mặc dù việc thừa nhận án lệ là một nguồn pháp luật trong xét xử nhưng án lệ chưa thực sự là sản phẩm kiến tạo pháp luật của Tòa án bởi phạm vi của nó không vượt ra khỏi quỹ đạo giải thích pháp luật thực định.
4.3.2. Hoàn thiện thực tiễn xét xử và hoạt động giải thích pháp luật của Tòa án

Quá trình phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam trong những năm hội nhập tích cực của đất nước vừa qua đã cho thấy một logic của sự liên hệ giữa lập pháp và thực tiễn áp dụng pháp luật là: qua quá trình áp dụng pháp luật các cơ quan tư pháp phát hiện những lỗ hổng của pháp luật, những quy định quá chung chung khó áp dụng hoặc ngược lại, quy định quá chi tiết dẫn đến áp dụng máy móc trong thực tiễn; hoặc thậm chí là những quy định pháp luật duy ý chí v.v… từ đó đề xuất ban hành quy định mới hoặc bổ sung, sửa đổi pháp luật.
Có thể nhận thấy một điều rằng, khi mà hệ thống pháp luật ngày càng phức tạp và việc thực hiện pháp luật ngày càng trở nên đa dạng với phạm vi và mức độ vô cùng lớn trong thời đại ngày nay thì sự tồn tại của duy nhất một cơ chế giải thích pháp luật như hiện này là điều không thể phù hợp. Tình hình được nêu trên đây là một lần nữa cho thấy một hiện tượng về sự thiếu kịp thời của hoạt động giải thích pháp luật nếu đặt trong bối cảnh của sự phát triển nhanh chóng, nhiều mặt và phức tạp của quá trình toàn cầu hóa pháp luật và yêu cầu của liên kết khu vực ASEAN thì vấn đề giải thích pháp luật càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Giải thích của Tòa án thực sự phát triển đáp ứng nhu cầu tăng cường khả năng tiếp cận công lý của người dân, bảo đảm vai trò hiến định của Tòa án là bảo vệ công lý và quyền con người một cách kịp thời và đầy đủ thì song song với việc tạo ra những bảo đảm cho sự độc lập trong xét xử, cần hướng tới việc coi trọng phát triển và áp dụng vai trò giải thích theo vụ việc của Tòa án. Nói cách khác, sự giải thích pháp luật cần dựa trên hai kênh xét xử là xét xử giám đốc thẩm và án lệ từ một vụ, việc được xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm.
Liên kết khu vực ASEAN và sự vận hành Cộng đồng Kinh tế ASEAN hiện nay đòi hỏi vai trò kết nối giữa khung pháp luật của ASEAN với hệ thống pháp luật của quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam. Xuất phát từ việc đánh giá bản chất pháp lý của ASEAN, thực trạng pháp luật ASEAN và cơ chế giải quyết tranh chấp ASEAN như đã nêu tại Chương 2 của Luận án. Từ kinh nghiệm đó có thể thấy rằng, các quy phạm, chế định được Hiến chương ASEAN xác lập làm nền tảng pháp lý chung thúc đẩy hội nhập và liên kết của ASEAN sẽ phụ thuộc nhiều vào việc củng cố vị trí độc lập và năng lực áp dụng pháp luật và chức năng giải thích pháp luật của các Tòa án trong từng quốc gia thành viên, song song với nhu cầu xây dựng cho được một thiết chế tư pháp của ASEAN – Tòa án ASEAN.

4.3.3. Thực hiện áp dụng thủ tục xét xử trực tuyến

Thực tiễn tổ chức và hoạt động của các cơ quan áp dụng pháp luật mà trung tâm là Tòa án, cũng như của các thiết chế như Trọng tài, Hòa giải trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã dần dần được thu hút vào quỹ đạo của cách mạng công nghiệp 4.0. Hình thành và vận hành các hệ thống giải quyết tranh chấp thương mại trực tuyến và Tòa án điện tử vừa là nhu cầu cấp bách, vừa có tính khả thi ở Việt Nam.
Đối với hợp phần thứ nhất: gửi (nộp), nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ; cấp, tống đạt, thông báo văn bản của Tòa án bằng phương tiện điện tử. Về phần này, có thể nói, các cơ sở pháp lý đã hiện hữu (Điều 190 Bộ luật Tố tụng dân sự, Điều 9 Luật Tố tụng hành chính). Đối với hợp phần “phòng xử ảo”, quy định hiện hành của pháp luật tố tụng Việt Nam đang là rào cản đối với việc triển khai thực hiện điện tử hóa. Cụ thể, Điều 225 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định: “Việc xét xử phải bằng lời nói và được tiến hành tại phòng xử án” (người trích nhấn mạnh). Vì vậy, quy định này nhất thiết phải được sửa đổi theo hướng cho phép áp dụng cả hình thức xét xử trực tuyến, hay là “phòng xử án ảo”; theo đó, những người tham gia tố tụng sẽ “tham dự” phiên tòa thông qua chế độ e-Meeting hoặc e-Conferencing đã rất phổ biến hiện nay, mà không cần trực tiếp có mặt tại Toà. Về hợp phần thứ ba, hình thành hệ thống quản lý án và các cơ sở dữ liệu của Tòa án. Việc áp dụng công nghệ Blockchain (chuỗi khối) là một khả năng rất hiện thực hiện nay.
4.4. Hoàn thiện cơ chế hiệu lực của hệ thống pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế

Việt Nam thuộc về số quốc gia mà Hiến pháp không trực tiếp điều chỉnh mối quan hệ về hiệu lực giữa điều ước quốc tế và Hiến pháp, vấn đề đó được điều chỉnh ở mức độ Luật. Chúng ta cần đưa việc điều chỉnh mối quan hệ “Điều ước quốc tế - Hiến pháp” lên mức độ hiến định để bảo đảm tính ổn định của cơ chế quan hệ này và phù hợp với tầm quan trọng của việc tham gia các điều ước quốc tế trong thời đại hội nhập quốc tế.
KẾT LUẬN

Đúng như nhận xét của các nhà nghiên cứu trên thế giới, toàn cầu hóa là hiện tượng chủ yếu của thời đại ngày nay, trong đó đã và đang diễn ra quá trình toàn cầu hóa pháp luật mà nhiệm vụ của nó là bảo đảm sự thích ứng của sự phát triển xã hội trước thách thức và tác động của toàn cầu hóa, bảo đảm quyền và lợi ích của mọi người, trong đó, quyền, tự do, công bằng, công lý là những đòi hỏi bức thiết nhất. Toàn cầu hóa đã thể hiện sự lan tỏa một cách có hiệu quả và bền vững các giá trị tiến bộ và nhân đạo của thời đại, trong đó có các giá trị tư tưởng pháp lý về tôn trọng và bảo vệ quyền con người, tư tưởng công bằng, công lý, tư tưởng pháp quyền, chủ nghĩa Hiến pháp, bảo vệ môi trường sống và an ninh con người v.v… Những giá trị đó là những giá trị cốt lõi làm mục tiêu và động lực phát triển của hệ thống pháp luật các quốc gia trong thời đại ngày nay.

Toàn cầu hóa pháp luật đã làm xuất hiện các yếu tố của một hệ thống pháp luật toàn cầu, chi phối các hoạt động và hành vi của con người trong phạm vi toàn cầu. Theo đó, nổi lên vai trò chi phối của pháp luật quốc tế, trong đó có vai trò của các điều ước quốc tế, pháp luật của các tổ chức liên kết khu vực; các án lệ và giải thích pháp luật của các cơ quan tài phán quốc tế và khu vực; làm xuất hiện các chuẩn mực pháp lý có tính xuyên quốc gia với vai trò nổi bật của các thiết chế toàn cầu trong việc tạo ra những luật chơi chung, với các quy tắc thương mại và tài chính toàn cầu. Toàn cầu hóa đẩy nhanh sự xích lại gần nhau giữa các hệ thống pháp luật; đặt ra các cách thức chuyển hóa, tiếp nhận pháp luật hiệu quả hơn trên phạm vi toàn thế giới. Trong tổng thể, quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa về pháp luật đã tạo ra một nền tảng điều chỉnh pháp luật hướng tới việc sử dụng có hiệu quả vì con người các thành quả của toàn cầu hóa cũng như ngăn ngừa những yếu tố tiêu cực của nó đến đời sống của cộng đồng và của con người.

Đối với hệ thống pháp luật Việt Nam, những sự thay đổi to lớn của hệ thống pháp luật đã diễn ra trong quá trình hội nhập quốc tế và khu vực theo đúng các quy luật của hội nhập và được thực hiện dưới những hình thức phổ biến. Nếu như đổi mới và hoàn thiện pháp luật theo Chiến lược năm 2005 là bước đã bảo đảm nền tảng pháp luật cho thời kỳ đầu của tiến trình hội nhập quốc tế thì có thể coi bước tiếp theo của quá trình đổi mới và hoàn thiện pháp luật Việt Nam là việc tăng cường năng lực lập pháp, năng lực thực tiễn thực hiện pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập khu vực ASEAN. Sự phát triển trong giai đoạn mới của hệ thống pháp luật cần được đặt trên một hướng phát triển chiến lược. Trong chiến lược đó, quan điểm nhất quán là các giá trị như quyền con người, quyền công dân, công bằng, công lý là những giá trị cốt lõi của cả hệ thống pháp luật. Chiến lược đó cần lấy quan điểm chủ đạo là quan điểm về một hệ thống pháp luật mở để hệ thống đó có thể tiếp tục chủ động tiếp thu những giá trị tư tưởng pháp lý tiến bộ, nhất là trong thời đại công nghiệp lần thứ Tư, những tư duy và kinh nghiệm tốt trong điều chỉnh pháp luật, trong thực tiễn pháp luật của thế giới trên cơ sở các nguyên tắc và quy trình khoa học của quá trình chuyển hóa và tiếp nhận pháp luật. Từ đó, đổi mới căn bản nhận thức về pháp luật, đổi mới cấu trúc về hệ thống của pháp luật về nội dung và phương thức điều chỉnh pháp luật, tăng cường năng lực hội nhập của các thiết chế áp dụng pháp luật và của cá nhân công dân, các doanh nghiệp; đổi mới đào tạo pháp luật là những đòi hỏi chủ đạo.
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